
2 0 0

10 10 10 0 70

1 B17DCVT004 Nguyễn Quốc Ân D17CQVT04-B 10.0 9.0 8.0 7.5 8.0 99

2 B17DCVT064 Nguyễn Mậu Đoàn D17CQVT08-B 10.0 9.0 8.0 7.5 8.0 99

3 B18DCVT122 Hoàng Thanh Hà D18CQVT02-B 10.0 8.0 8.0 8.5 8.6 99

4 B17DCDT101 Nguyễn Ngọc Khánh D17XLTH1 0.0 0.0 1.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99

5 B16DCDT140 Nguyễn Khắc Mẫn D16DTMT 10.0 7.0 8.0 9 8.8 99

6 B18DCVT410 Trần Đức Thế D18CQVT02-B 10.0 9.0 8.0 8 8.3 99

Học phần: Cấu kiện điện tử ELE1302 99

Số tín chỉ: Ngày thi: 0/1/1900 0

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN
TRUNG TÂM KHẢO THÍ 

VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) kỳ 1 năm 2021-2022
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Trang 1



Trang 2



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL

Cấu kiện 

điện tử
0 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0

Học phần Lớp Sỹ số

Vắng thi Thi lạiVi phạm quy chế thi

Trang 3



Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

0.00% 1 100.00% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 4


